
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
12 ngõ 51 phố Nguyễn Việt Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ADAK VIỆT NAM

0109205291

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

3. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

7. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm;
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;
- Trồng cây hàng năm khác còn lại. Cụ thể: Các hoạt động 
trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, trồng cỏ, chăm 
sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân 
xanh (muồng muồng); trồng cây sen.

0119

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
-  Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền 

2100

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc ;
-   Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu 
 - Bán lẻ trang thiết bị y tế 

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ADAK VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ADAK VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961798286
Email:

Fax:
Website:

1/8Thời gian đăng từ ngày 02/06/2020 đến ngày 02/07/2020



11. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây.
- Khai thác cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm nghiệp, cây lâm 
nghiệp đặc sản.
- Khai thác gỗ cành, củi.

0231

12. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên.

0232

13. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

14. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất chè 1076

19. Sản xuất cà phê 1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. 
-Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

21. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

22. Sản xuất rượu vang 1102

23. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104
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25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:  
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. Cụ thể:  Cán, tay cầm của 
dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải; Khuôn và nòng giày hoặc ủng, 
mắc áo;  Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ; Tượng 
và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ; Hộp, 
tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng 
gỗ; Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn 
chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ 
bằng gỗ; Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế 
như bã cà phê hay đậu nành; Sản xuất khung gương, khung 
tranh ảnh bằng gỗ; Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; 
Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày). 
-Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện.

1629

26. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các loại bột thuốc nổ;
- Sản xuất các sản phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, 
pháo sáng;
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:Pep ton, dẫn xuất 
của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của chúng, Dầu 
mỡ, Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, Bột 
và bột nhão sử dụng trong hàn, Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,  Sản xuất các-bon hoạt 
tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng 
hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong 
công nghiệp, Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, Sản 
xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và 
để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất diêm;
- Sản xuất hương các loại;
- Sản xuất meo nấm.

2029

27. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825
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28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Trừ loại Nhà nước cấm

4620

30. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

31. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

32. Bán buôn tổng hợp
Trừ loại Nhà nước cấm

4690(Chính)

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. Cụ thể: Bán 
lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, 
đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong 
đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

38. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

39. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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41. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

42. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

43. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ đấu giá

4791

44. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua 
máy bán hàng tự động.
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

46. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Ký túc xá học sinh, sinh viên
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm: 
Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho 
khách thuê trọ như: Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường sắt 
cho thuê trọ, các dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở 
trên.

5590

47. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610
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48. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
 - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

49. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán rượu, bia, quầy bar ;
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. Cụ thể: Hoạt động của các 
quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống 
như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè đỗ 
đen, đỗ xanh.

5630

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

51. Xây dựng nhà để ở 4101

52. Xây dựng nhà không để ở 4102

53. Xây dựng công trình đường sắt 4211

54. Xây dựng công trình đường bộ 4212

55. Xây dựng công trình điện 4221

56. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

57. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

58. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu

4229
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500.000.000 VNĐ

59. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác, cụ thể:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

60. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa;
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

61. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-Bán buôn xi măng;
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-Bán buôn kính xây dựng;
-Bán buôn sơn, vécni;
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
-Bán buôn đồ ngũ kim;
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Cụ 
thể: Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép; Bán buôn 
thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su.

4663

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
TẤT ĐẮC      
                  

12 ngõ 51 phố 
Nguyễn Việt Xuân, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000  036086000082

2TRƯƠNG 
TẤT ĐẠT

12 ngõ 51 phố 
Nguyễn Việt Xuân, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 10,000 012683055

3NGUYỄN 
THỊ THUÝ 
NGA

12 ngõ 51 phố 
Nguyễn Việt Xuân, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 40,000 001186008026

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001186008026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12 ngõ 51 phố Nguyễn Việt Xuân, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 12 ngõ 51 phố Nguyễn Việt Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THUÝ NGA                       Nữ

08/02/1986 Kinh Việt Nam

15/01/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư                         

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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